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1 04-10-2025 ANH DŨNG - ANH HIẾU
VŨ HOÀNG MINH 

THIỆN
2,000,000             2552109

2 04-10-2025 ANH DŨNG - ANH HIẾU PHẠM MINH KIỆT 2,000,000             2552108

3 04-10-2025 ANH DŨNG - ANH HIẾU Y KEO 2,000,000             2552110

4 04-10-2025 ANH DŨNG - ANH HIẾU
QUÁCH TRẦN MINH 

PHÁT
2,000,000             2552105

5 04-10-2025 ANH DŨNG - ANH HIẾU
PHẠM TRƯƠNG CHÍ 

THIỆN
2,000,000             2552106

6 04-10-2025 ANH DŨNG - ANH HIẾU NGUYỄN MINH NHẬT 2,000,000             2552107

7 04-10-2025 ANH DŨNG - ANH HIẾU TRẦN NHỰT HUY 2,000,000             2552100

8 04-10-2025 ANH DŨNG - ANH HIẾU NGUYỄN MINH NHẬT 2,000,000             2552103

9 04-10-2025 ANH DŨNG - ANH HIẾU TÔ SĨ LÂM 2,000,000             2552104

10 04-10-2025 ANH DŨNG - ANH HIẾU
HUỲNH NGUYỄN GIA 

BẢO
2,000,000             2552101

11 01-10-2025
NGUYỄN HOÀNG 

PHƯƠNG THẢO

TRỊNH CÔNG TUẤN 

THÁI
2,000,000             2551417 1502 2,000,000                 

12 01-10-2025 HOÀNG PHAN YẾN NHI
CB NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG
2,000,000            2551634 1498 2,000,000                 

13 01-10-2025
BÉ PHAN NGỌC THANH 

AN

NGUYỄN THAÀNH 

ĐẠT
8,000,000             2551724 1508

14 06-10-2025
BÉ PHAN NGỌC THANH 

AN
CB HỒ THỊ THEM 1,790,000             2552526 1553

15 21-10-2025
BÉ PHAN NGỌC THANH 

AN

CB TRẦN THỊ HUYỀN 

TRANG
3,010,000            2555948

16 21-10-2025
BÉ PHAN NGỌC THANH 

AN
LÊ VÕ DUY HIẾU 2,000,000            2555947

17 02-10-2025 NHÂM KIM HUYỀN
CB NGUYỄN NGỌC 

TUYỀN
3,000,000             2551784

18 02-10-2025 NHÂM KIM HUYỀN CB TRẦN THU HƯỜNG 3,000,000             2551783

19 02-10-2025 NHÂM KIM HUYỀN A LÂM 3,000,000             2551777

20 02-10-2025 NHÂM KIM HUYỀN
CB ĐỖ THỊ TUYẾT 

DUNG
3,000,000             2551780

21 02-10-2025 NHÂM KIM HUYỀN
NGUYỄN NGỌC MINH 

THƯ
3,000,000             2551778

22 04-10-2025 NGUYỄN DUY
NGUYỄN THAÀNH 

ĐƯỢC
3,000,000            2552365 1524 3,000,000                 

23 04-10-2025

ÔNG NGUYỄN HOÀNG 

SƠN PHÁT - CTY VÀNG 

BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC 

HOÀNG PHÁT

CB TRẦN THU HƯỜNG 2,000,000            2552361

24 04-10-2025

ÔNG NGUYỄN HOÀNG 

SƠN PHÁT - CTY VÀNG 

BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC 

HOÀNG PHÁT

CB NGUYỄN NGỌC 

TUYỀN
2,000,000            2552360

25 04-10-2025

ÔNG NGUYỄN HOÀNG 

SƠN PHÁT - CTY VÀNG 

BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC 

HOÀNG PHÁT

CB NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG
2,000,000            2552364

26 04-10-2025

ÔNG NGUYỄN HOÀNG 

SƠN PHÁT - CTY VÀNG 

BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC 

HOÀNG PHÁT

CB ĐỖ THỊ TUYẾT 

DUNG
2,000,000            2552362

27 04-10-2025

ÔNG NGUYỄN HOÀNG 

SƠN PHÁT - CTY VÀNG 

BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC 

HOÀNG PHÁT

CB NGUYỄN THỊ 

HẰNG NI
2,000,000            2552363

28 04-10-2025 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 8,000,000            8,000,000                 

29 06-10-2025 EMMA THƯ NGUYỄN TÔ SĨ LÂM 2,000,000            2552699 1523

30 15-10-2025 EMMA THƯ NGUYỄN
NGUYỄN HOÀNG THÁI 

KHƯƠNG
1,623,008            2554779 1559

31 07-10-2025 EMMA THƯ NGUYỄN NGUYỄN MINH NHẬT 500,000               2552882 1523

32 06-10-2025 HUỲNH KIM ÂN LÊ NHẬT VY 2,000,000            2552457 1552

33 27-10-2025 HUỲNH KIM ÂN VŨ NGỌC TRÂM 1,800,000            2557196

34 27-10-2025 HUỲNH KIM ÂN
TRẦN NGỌC AN 

NHIÊN
2,000,000            2557192

35 30-10-2025 HUỲNH KIM ÂN TRẦN DƯƠNG TẤN AN 1,500,000            2557984

36 30-10-2025 HUỲNH KIM ÂN
TRẦN SONG THÙY 

TIÊN
1,500,000            2557983

37 07-10-2025 KIM NGÂN MỚI
NGUYỄN THỊ CẨM 

ĐANG
1,000,000            2552883 1587 1,000,000                 

38 07-10-2025
ANH BẢO - ĐỘI PHÓ 

CSGT AN LẠC

CB NGUYỄN THỊ 

HẰNG NI
1,000,000            2552993

39 07-10-2025
ANH BẢO - ĐỘI PHÓ 

CSGT AN LẠC

CB ĐỖ THỊ TUYẾT 

DUNG
1,000,000            2552994

40 07-10-2025
ANH BẢO - ĐỘI PHÓ 

CSGT AN LẠC
CB TRẦN THU HƯỜNG 1,000,000            2552995

41 07-10-2025
ANH BẢO - ĐỘI PHÓ 

CSGT AN LẠC

CB NGUYỄN NGỌC 

TUYỀN
1,000,000            2552997

42 07-10-2025
ANH BẢO - ĐỘI PHÓ 

CSGT AN LẠC

CB NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG
1,000,000            2552992
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43 08-10-2025 NGUYỄN MAI ANH NGUYỄN MINH NHẬT 1,000,000             2553147

44 08-10-2025 NGUYỄN MAI ANH
HUỲNH THỊ BẢO 

NGÂN
1,000,000             2553148

45 08-10-2025 NGUYỄN MAI ANH NGUYỄN GIA BẢO 1,000,000             2553149

46 08-10-2025 CHỊ VI
PHẠM NGUYỄN 

PHƯƠNG VY
2,000,000             2553096

47 08-10-2025 CHỊ VI
ĐẶNG NGUYỄN MINH 

QUÂN
2,000,000             2553097

48 08-10-2025 CHỊ VI NGUYỄN GIA BẢO 2,000,000             2553098

49 08-10-2025 CHỊ VI
TRỊNH CÔNG TUẤN 

THÁI
2,000,000             2553099

50 08-10-2025 CHỊ VI NGUYỄN MINH NHẬT 2,000,000             2553100

51 09-10-2025
ĐINH THỊ THANH 

XUÂN

NGUYỄN KIỀU THU 

TRANG
30,000,000           2553292 1526

52 24-10-2025
ĐINH THỊ THANH 

XUÂN

NGUYỄN THANH 

NGỌC
26,000,000           2556592

53 24-10-2025
ĐINH THỊ THANH 

XUÂN
THÀO CHIẾN DUY 30,000,000           2556593

54 09-10-2025 PHẠM THỊ TRÚC NGA
HUỲNH THỊ BẢO 

NGÂN
500,000               2553359 1543 500,000                    

55 09-10-2025 ĐINH THỊ THU HOÀI NGUYỄN MINH NHẬT 2,000,000            2553412 1530 2,000,000                 

56 10-10-2025
CHÂU TRẦN YẾN VY - 

VŨ HOÀNG MY

NGUYỄN NGỌC KIM 

THƯ
60,000,000          2553627 1534 60,000,000               

57 10-10-2025 LÊ THỊ NHƯ HẰNG
CB NGUYỄN THỊ 

THANH TRÚC
2,000,000             2553593

58 10-10-2025 LÊ THỊ NHƯ HẰNG TRẦN BẢO AN 2,000,000             2553594

59 10-10-2025 LÊ THỊ NHƯ HẰNG TRẦN GIA KHIÊM 1,000,000             2553595

60 13-10-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
BÙI NGỌC KHÁNH 2,000,000            2554234

61 13-10-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN

TRỊNH CÔNG TUẤN 

THÁI
2,000,000            2554235

62 13-10-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
KHON SAMBOR 2,000,000            2554236

63 13-10-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN
PHÙNG QUANG THIỆN 2,000,000            2554237

64 13-10-2025
GIA ĐÌNH THANH 

TRẦN

ĐẶNG NGUYỄN MINH 

QUÂN
2,000,000            2554238

65 13-10-2025 PHAN THỊ NGỌC DIỄM CB LẠI THÚY VÂN 2 8,500,000            2554379 1540 8,500,000                 

66 15-10-2025 CHỊ QUẾ ANH NGUYỄN THÀNH ĐẠT 30,000,000          2554777 30,000,000               

67 15-10-2025 PHƯƠNG TRÚC
CB NGUYỄN THỊ THỲ 

TRANG
1,000,000            2554780

68 15-10-2025 PHƯƠNG TRÚC CB MA NY 4,000,000            2554781

69 15-10-2025 TRỊNH BỬU QUANG
NGUYỄN THIỊ MỸ 

TRINH
1,000,000                33881

70 15-10-2025 TRỊNH BỬU QUANG PHAN THIỆN PHƯỚC 1,000,000            2554898

71 15-10-2025 TRỊNH BỬU QUANG
NGUYỄN ĐOÀN QUỐC 

KHÁNH
1,000,000            2554895

72 15-10-2025 TRỊNH BỬU QUANG TRẦN BẢO AN NHIÊN 1,000,000            2554896

73 15-10-2025 TRỊNH BỬU QUANG A HÙNG 1,000,000            2554897

74 15-10-2025 KIM TUYẾN
NGUYỄN ĐOÀN QUỐC 

KHÁNH
2,500,000            2554830 1539

75 22-10-2025 KIM TUYẾN TRẦN QUANG PHÚC 1,500,000            2556292 1563

76 16-10-2025 PHAN THỊ NGỌC DIỄM NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 15,000,000          2554992 15,000,000               

77 17-10-2025
NGUYỄN PHAN TUYẾT 

HƯƠNG
CB LẠI THỊ THUẬN 2,300,000            2555099 1554 2,300,000                 

78 19-10-2025
NGUYỄN ĐOÀN THANH 

TRÚC

NGUYỄN TRẦN AN 

NHIÊN
2,000,000             2555520 1556 2,000,000                 

79 20-10-2025
NGUYỄN THỊ HUỲNH 

NHƯ

CAO TRƯƠNG NAM 

THƯ
1,000,000             2555643

80 20-10-2025
NGUYỄN THỊ HUỲNH 

NHƯ
LÊ GIA BẢO 1,000,000             2555644

81 20-10-2025
NGUYỄN THỊ HUỲNH 

NHƯ

CB TRẦN THỊ HUYỀN 

TRANG
1,000,000             2555645

82 20-10-2025 NAM NGUYỄN LÊ GIA BẢO 1,000,000            2555736 1546 1,000,000                 

83 20-10-2025 MAI HƯƠNG HUỲNH GIA HUY 11,238,000          2555731 11,238,000               

84 20-10-2025
PHẠM THỊ HOÀI 

THƯƠNG

HUỲNH THỊ BẢO 

NGÂN
1,000,000            2555856 1,000,000                 

85 21-10-2025 TĂNG THIÊN HUY LƯ THỊ THỦY TIÊN 3,300,000            2555974 3,300,000                 

86 21-10-2025 PHẠM VĂN TIẾN PHÁT NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 3,000,000             2556009 1557 3,000,000                 

87 24-10-2025
HỘ KINH DOANH UYỂN 

MINH PHƯỢNG

NGUYỄN MINH 

THÀNH
10,000,000          2556709 1565 10,000,000               

88 22-10-2025 NGUYỄN VĂN LONG NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 300,000                2556198 1564 300,000                    

89 23-10-2025 TĂNG THIÊN HUY
TRẦN HOÀNG KHÁNH 

VY
330,436               2556502 330,436                    

90 24-10-2025
NGUYỄN NGỌC 

VƯƠNG LINH
PHẠM BẢO KHANG 1,900,000            2556732 1,900,000                 

91 28-10-2025 NGUYỄN CÔNG THÀNH BN PHẪU THUẬT TIM 80,000,000              35388 1589 80,000,000               

92 29-10-2025
PHẠM THỊ MINH 

HƯƠNG

HUỲNH NGUYỄN GIA 

BẢO
3,000,000            2557743 1594 3,000,000                 

93 29-10-2025 ANH QUÂN
NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN
3,000,000            2557742 3,000,000                 

94 29-10-2025 BÙI THÚY LAN
NEANG CHANH SÓC 

KUN THƯƠNG
2,000,000            2557702 2,000,000                 

95 30-10-2025 UY PHÚC - UY MINH NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 2,000,000            2557885 2,000,000                 

96 30-10-2025 TRỊNH THỊ QUYÊN NGUYỄN QUANG ANH 1,000,000             2557871

97 30-10-2025 TRỊNH THỊ QUYÊN PHẠM THANH KHANG 1,000,000             2557872

98 30-10-2025 TRỊNH THỊ QUYÊN VÕ THỊ QUỲNH THƯ 1,000,000             2557869

99 30-10-2025 TRỊNH THỊ QUYÊN PHAN THỊ BẢO CHÂU 1,000,000             2557870
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100 30-10-2025
LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ 

THÀNH NAM
CB HỒ THỊ THEM 600,000                2557921

101 30-10-2025
LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ 

THÀNH NAM

QUÁCH TRƯƠNG 

PHƯỚC ĐẶNG
300,000                2557922

102 30-10-2025
LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ 

THÀNH NAM
NGUYỄN VĂN THÁI 1,500,000             2557923

103 30-10-2025
LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ 

THÀNH NAM
TRẦN DƯƠNG TẤN AN 1,500,000             2557917

104 30-10-2025
LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ 

THÀNH NAM

TRẦN SONG THÙY 

TIÊN
1,400,000             2557918

105 30-10-2025
LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ 

THÀNH NAM
TRẦN GIA KHIÊM 2,000,000             2557919

106 30-10-2025
LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ 

THÀNH NAM

CB ĐỖ THỊ TUYẾT 

DUNG
500,000                2557920

107 30-10-2025
LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ 

THÀNH NAM
VÕ THỊ QUỲNH THƯ 2,000,000             2557924

108 30-10-2025
LÊ ĐỨC ANH VÀ LÊ 

THÀNH NAM
PHẠM THANH KHANG 2,200,000             2557925

109 31-10-2025 NGUYỄN HƯỜNG
NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN
11,000,000          2558280 11,000,000               

110 04-10-2025

QUỸ KATE 32 

FOUNDATION 

(KHƯƠNG THỊ HỒNG 

THU)

TÔ SĨ LÂM 32,000,000          2552477 1522 32,000,000               

111 05-10-2025
QUỸ NỤ CƯỜI HY 

VỌNG
NGUYỄN THÀNH ĐẠT 10,000,000          2552366

112 01-10-2025
QUỸ NỤ CƯỜI HY 

VỌNG

CB PHẠM THỊ HUYỀN 

TRÂN
3,000,000            2551522 1504

113 06-10-2025
NHÓM CỰU HỌC SINH 

A5 PHAN ĐĂNG LƯU
NGUYỄN HÀ TUẤN TÚ 1,000,000             2552593

114 06-10-2025
NHÓM CỰU HỌC SINH 

A5 PHAN ĐĂNG LƯU

TRẦN NGỌC BẢO 

TRÂM
1,000,000             2552594

115 06-10-2025
NHÓM CỰU HỌC SINH 

A5 PHAN ĐĂNG LƯU

TRẦN MINH QUỲNH 

ANH
1,000,000             2552595

116 06-10-2025
NHÓM CỰU HỌC SINH 

A5 PHAN ĐĂNG LƯU

HUỲNH NGUYỄN GIA 

BẢO
1,000,000             2552599

117 06-10-2025
NHÓM CỰU HỌC SINH 

A5 PHAN ĐĂNG LƯU
PHAN THỊ BẢO CHÂU 1,000,000             2552601

118 06-10-2025
NHÓM CỰU HỌC SINH 

A5 PHAN ĐĂNG LƯU
Y KEO 1,000,000             2552602

119 06-10-2025
NHÓM CỰU HỌC SINH 

A5 PHAN ĐĂNG LƯU
PHẠM THANH KHANG 1,000,000             2552603

120 06-10-2025
NHÓM CỰU HỌC SINH 

A5 PHAN ĐĂNG LƯU

PHẠM TRƯƠNG CHÍ 

THIỆN
1,000,000             2552604

121 06-10-2025
NHÓM CỰU HỌC SINH 

A5 PHAN ĐĂNG LƯU
VÕ LƯƠNG NHÂN 1,000,000             2552606

122 06-10-2025
NHÓM CỰU HỌC SINH 

A5 PHAN ĐĂNG LƯU
TRẦN NGỌC THIÊN Ý 1,000,000             2552609

123 01-10-2025
CHILDREN ARE 

INNOCENT

CAO NGUYỄN BẢO 

LONG
200,000,000         2551480 1503 200,000,000             

124 02-10-2025
CẢNH SÁT GIAO 

THÔNG TÂN TÚC
CB TRẦN THU HƯỜNG 3,000,000             2551768

125 02-10-2025
CẢNH SÁT GIAO 

THÔNG TÂN TÚC

CB NGUYỄN NGỌC 

TUYỀN
3,000,000             2551769

126 02-10-2025
CẢNH SÁT GIAO 

THÔNG TÂN TÚC

CB NGUYỄN THỊ 

HẰNG NI
3,000,000             2551766

127 02-10-2025
CẢNH SÁT GIAO 

THÔNG TÂN TÚC

CB NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG
3,000,000             2551763

128 02-10-2025
CẢNH SÁT GIAO 

THÔNG TÂN TÚC

CB ĐỖ THỊ TUYẾT 

DUNG
3,000,000             2551764

129 19-10-2025
NHÓM BEAKE TO 

HEAL
TRẦN ANH QUÂN 2,000,000             2555471

130 19-10-2025
NHÓM BEAKE TO 

HEAL

CB NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG
4,000,000             2555472

131 20-10-2025
NHÓM THIỆN NGUYỆN 

BỆNH VIỆN
CB HỒ THỊ THEM 17,000,000           2555778 1542

132 31-10-2025
NHÓM THIỆN NGUYỆN 

BỆNH VIỆN
TRẦN GIA KHIÊM 16,100,000           2558164 1597

133 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG
VÕ THỊ QUỲNH THƯ 3,000,000             2556033

134 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG
TRẦN MINH KHÔI 3,000,000             2556035

135 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG

QUÁCH TRƯƠNG 

PHƯỚC ĐẶNG
3,000,000             2556036

136 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG

HUỲNH NGUYỄN GIA 

BẢO
3,000,000             2556030

137 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG

TRẦN HỒ TRÚC 

QUỲNH
3,000,000             2556031

138 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG

NGUYỄN TRẦN AN 

NHIÊN
3,000,000             2556032

139 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG
BÙI NGỌC KHÁNH 3,000,000             2556039

140 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG

TRỊNH CÔNG TUẤN 

THÁI
3,000,000             2556042

141 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG

ĐỖ HUỲNH KIM 

PHƯƠNG
3,000,000             2556038

142 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG

ĐÀM NGUYỄN THẢO 

NHI
3,000,000             2556043

143 21-10-2025
DỰ ÁN NỐI YÊU 

THƯƠNG
LÊ GIA BẢO 3,000,000             2556037

144 28-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN BẢO 

LONG
900,000               2557513

HỘI - NHÓM

15,000,000               

6,000,000                 

33,100,000               

33,000,000               

60,108,652               

10,000,000               

12,000,000               

13,000,000               

1547

1606

1525

1506

1555
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145 28-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN QUỲNH 

GIANG
32,443,652          2557515

146 29-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN QUỲNH 

GIANG
14,800,000          2557603

147 29-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN QUỲNH 

GIANG
100,000               2557605

148 29-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN BẢO 

LONG
500,000               2557604

149 29-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN BẢO 

LONG
100,000               2557606

150 29-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN QUỲNH 

GIANG
4,150,000            2557741

151 29-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN QUỲNH 

GIANG
1,050,000            2557744

152 29-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN BẢO 

LONG
1,050,000            2557745

153 30-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN BẢO 

LONG
100,000               2557884

154 30-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN BẢO 

LONG
82,500                 2557882

155 30-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN QUỲNH 

GIANG
4,432,500            2557880

156 30-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN QUỲNH 

GIANG
100,000               2557882

157 31-10-2025

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÂN VÀ NHỮNG 

NGƯỜI BẠN

CAO NGUYỄN QUỲNH 

GIANG
300,000               2558142

158 30-10-2025
MTQ VẠN TẤM LÒNG 

VÀNG (CHỊ NGỌC)

HUỲNH NGUYỄN GIA 

BẢO
13,500,000          2557957 1595 13,500,000               

159 30-10-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA
NGUYỄN VĂN THÁI 13,000,000          2557958

160 30-10-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA
NGUYỄN VĂN THÁI 1,000,000            2558007

161 30-10-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA
NGUYỄN VĂN THÁI 1,000,000            2558010

162 31-10-2025
NHÓM BẠN NGUYỄN 

ĐĂNG KHOA
NGUYỄN VĂN THÁI 500,000               2558141 1596

163 04-10-2025

CÔNG TY TNHH TITAN 

DEALER 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

VÕ NGỌC YẾN NHI 4,000,000             2552135

164 04-10-2025

CÔNG TY TNHH TITAN 

DEALER 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

PHẠM NGỌC QUỲNH 4,000,000             2552131

165 04-10-2025

CÔNG TY TNHH TITAN 

DEALER 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN
4,000,000             2552132

166 04-10-2025

CÔNG TY TNHH TITAN 

DEALER 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

HỒ TRẦN YẾN NHI 4,000,000             2552133

167 04-10-2025

CÔNG TY TNHH TITAN 

DEALER 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

NGUYỄN THỊ CẨM 

ĐANG
4,000,000             2552128

168 04-10-2025

CÔNG TY TNHH TITAN 

DEALER 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

NGUYỄN THÀNH ĐẠT 4,000,000             2552129

169 04-10-2025

CÔNG TY TNHH TITAN 

DEALER 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

KHON SAMBOR 4,000,000             2552130

170 04-10-2025

CÔNG TY TNHH TITAN 

DEALER 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

NGUYỄN DUY ANH 4,000,000             2552125

171 04-10-2025

CÔNG TY TNHH TITAN 

DEALER 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

NGUYỄN THANH BÌNH 

AN
4,000,000             2552124

172 04-10-2025

CÔNG TY TNHH TITAN 

DEALER 

MANAGEMENT 

SOLUTIONS

TRẦN HẢI ĐĂNG 4,000,000             2552127

173 09-10-2025
CÔNG TY TNHH LUCY 

ENTERTAINMENT
NGUYỄN MINH NHẬT 11,500,000          2553361 1529 11,500,000               

174 09-10-2025
CÔNG TY TNHH BẾP SẺ 

CHIA

NGUYỄN BÙI THÚY 

VY
4,120,262            2553373 1528 4,120,262                 

175 13-10-2025
RECIRCLE VIET NAM 

CN TAN PHU

NGUYỄN THANH BÌNH 

AN
3,400,000            

176
RECIRCLE VIET NAM 

CN TAN PHU

NGUYỄN THỊ CẨM 

ĐANG
5,000,000            

177
RECIRCLE VIET NAM 

CN TAN PHU
KHON SAMBOR 10,000,000          

178
RECIRCLE VIET NAM 

CN TAN PHU
NGUYỄN THÀNH ĐẠT 10,000,000          

CÔNG TY

40,000,000               

30,400,000               

60,108,652               

15,500,000               

1596

1588
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179
RECIRCLE VIET NAM 

CN TAN PHU
CB LẠI THÚY VÂN 2 2,000,000            

180 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

TÔ SĨ LÂM 10,000,000          2554500

181 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

HUỲNH NGUYỄN 

QUỐC BẢO
10,000,000          2554519

182 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

PHẠM TẤN HẢI 10,000,000          2554520

183 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

NGUYỄN HUY KHÔI 10,000,000          2554503

184 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

NGUYỄN THIÊN PHÚC 10,000,000          2554505

185 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

TRẦN NGỌC BẢO 

TRÂM
10,000,000          2554507

186 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

TRẦN TẤN LỢI 10,000,000          2554508

187 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

PHAN THỊ BẢO CHÂU 10,000,000          2554509

188 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

HUỲNH NGUYỄN GIA 

BẢO
10,000,000          2554510

189 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

TRƯƠNG HOÀNG 

KHẢI
10,000,000          2554511

190 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

PHẠM TRƯƠNG CHÍ 

THIỆN
10,000,000          2554512

191 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

PHAN HUỆ ANH 10,000,000          2554513

192 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

PHẠM VĂN MINH 

TUẤN
10,000,000          2554514

193 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

NGUYỄN TRẦN AN 

NHIÊN
10,000,000          2554517

194 09-10-2025

CÔNG TY TNHH BẢO 

HIỂM SHINHANLIFE 

VIỆT NAM

PHẠM MINH KIỆT 10,000,000          2554518

195 14-10-2025
CÔNG TY TNHH BẾP SẺ 

CHIA

NGUYỄN TRỊNH CHÍ 

PHƯỚC
1,308,824            2554782 1560 1,308,824                 

196 02/10/2025

ANH GIA KHANG 

DECOR ung ho gia dinh 

cac be kho khan

2,000,000                

914NAP22527

5X7HW_6949

923266

2,000,000                 

197 02/10/2025

TRUONG THI YEN 

NHI chuyen ung ho benh 

nhan kho khan 

FT25276427302123

1,000,000                

914NAP22527

5Y0V3_69525

45213

1,000,000                 

198 03/10/2025

Tiem An Vat Me Keo 

dong gop vao quy ho tro 

cac benh nhi co hoan 

canh kho khan

300,000                   

914NAP22527

6Y189_695770

4431

300,000                    

199 04/10/2025

Ngo Viet Anh va Ngo 

Hoang Nam Anh quyen 

gop phong hoi suc 

FT25277284688524

500,000                   

914NAP22527

7Y2C4_69637

20784

500,000                    

200 05/10/2025

Gia dinh ong ba Dao 

Huyen dong gop vao quy 

ho tro cac benh nhi co 

hoan canh kho khan

200,000                   

914NAP22527

7Y35P_696607

4627

200,000                    

201 06/10/2025

YuMengLong-Alan Yu 

Gop vao quy ho tro benh 

nhi co hoan canh kho 

khan

700,000                   

914NAP22527

91191_697491

2904

700,000                    

202 06/10/2025

TRAN CAO TRUC 

LINH chuc cac ban mau 

khoe

3,000,000                

914NAP22527

91952_697640

7244

3,000,000                 

203 07/10/2025

MBVCB.11200248357.

5280BFTVG2MZ73TM.

GIA DINH DAN NGAN 

ung ho cac be co hoan 

canh kho khan. Chuc cac 

con mau khoe.CT tu 

1046540477 NGUYEN 

THI DAN NGAN toi 

016816868 BENH VIEN 

NHI DONG THANH 

PHO tai NAM A BANK

200,000                   

914NAP22527

92021_697913

6249

200,000                    

204 07/10/2025

LE THI THANH BINH 

chuyen tien ho tro BV 

Nhi dong Thanh pho

2,000,000                

914NAP22528

02235_698078

9406

2,000,000                 

205 07/10/2025

GIUP BENH NHI-

071025-12:15:42 

805019

200,000                   

914NAP22528

02282_698103

2247

200,000                    

NGUỒN HỖ TRỢ BN HCKK

30,400,000               

150,000,000             

1588

1550
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206

MBVCB.11212237853.

5280BFTVG2MUXX1L

.THANH LAN gop quy 

ho tro benh nhi kho 

khan.CT tu 

0071003034475 DO 

THI THANH LAN toi 

016816868 BENH VIEN 

NHI DONG THANH 

PHO tai NAM A BANK

500,000                   

914NAP22528

02689_698306

3753

500,000                    

207 09-10-2025 Khon Sambor PN ho tro 1,000,000                

914NAP22528

24695_699445

4736

1,000,000                 

208 09/10/2025
gui quy mo tim va nao 

FT25282444126601
1,000,000                

914NAP22528

24776_699499

0614

1,000,000                 

209 11/10/2025

Dong gop vao quy ho tro 

cac benh nhi co hoan 

canh kho khan

100,000                   

914NAP22528

47715_700675

1214

100,000                    

210 12/10/2025

Gia dinh ong ba Dao 

Huyen dong gop vao quy 

ho tro cac benh nhi co 

hoan canh kho khan

200,000                   

914NAP22528

5A1A0_70144

22710

200,000                    

211 14-10-2025

DONG GOP VAO QUY 

HO TRO BENH NHI 

KHO KHAN-141025-

10:57:03 511189

5,000,000                

914NAP22528

7A5SH_70262

75292

5,000,000                 

212 20-10-2025

dong gop vao quy ho tro 

cac benh nhi co hoan 

canh kho khan

1,000,000                

914NAP22529

3B29N_70654

20919

1,000,000                 

213 21-10-2025

NGUYEN MINH THU 

ung ho benh nhi kho 

khan

500,000                   

914NAP22529

4B2FW_70696

72350

500,000                    

214

TRUONG TANG 

DANG THI TINH UNG 

HO BENH NHAN 

NGHEO

2,000,000                

918NT012529

4D23B_70708

52912

2,000,000                 

215 22-10-2025

QR - LE THI AI VY 

Chuyen tien ung ho benh 

nhi co hoan canh kho 

khan

500,000                   

914NAP22529

5B3V3_70781

40306

500,000                    

216 28-10-2025

LE THI MY DUYEN 

chuyen tien 

FT25301209033253

500,000                   

914NAP22530

1B73B_711604

8996

500,000                    

217

MBVCB.11486727193.

5301BFTVG28Z2185.T

RAN MINH HUONG 

chuyen tien.CT tu 

0081001208400 TRAN 

MINH HUONG toi 

016816868 BENH VIEN 

NHI DONG THANH 

PHO tai NAM A BANK

200,000                   

914NAP22530

1B73G_71160

57054

200,000                    

218

HOANG HONG 

TRANG chuyen tien ho 

tro benh nhan 

FT25301355621455

200,000                   

914NAP22530

1B73S_711607

9584

200,000                    

219
Dong gop Quy ho tro 

Benh nhi
200,000                   

914NAP22530

1B6Z6_711515

7418

200,000                    

220 Nghi ck 800,000                   

914NAP22530

1B7GP_71174

76640

800,000                    

221
IBFT Mong em som hoi 

phuc
200,000                   

914NAP22530

1B765_711642

7221

200,000                    

222 29-10-2025

TRUONG THI TUYET 

ANH chuyen 

FT25302505083012

800,000                   

914NAP22530

2C03C_71217

68093

800,000                    

223 29-10-2025 ho tro benh nhi kho khan 1,000,000                

914NAP22530

2C0A2_71224

70577

1,000,000                 

224

NGUYEN THI NHU 

CUC ck giup be kho 

khan 

FT25302115883846

500,000                   

914NAP22530

2C0BX_71226

40639

500,000                    

225 10-01-2025

0200970415100121340520

2520EY717112.88977.213

405.NGUYEN TAN LOC 

Chuyen tien ho tro benh 

nhan gap kho khan.

MCC: 5189 - 88977

100,000                   100,000                    

226

5274IBT1kJDBBC2W.NG

UYEN THI THUY 

DUONG dong gop vao quy 

ho tro cac benh nhi co 

hoan canh kho khan T10 

FT25274200032337.20251

001.150357.190349043820

11.VND-TGTT-NGUYEN 

THI THUY 

DUONG.970407

MCC: 5414 - 52747

2,000,000                2,000,000                 
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227

5274IBT1iW51KGNJ.GIU

P HOAN CANH KHO 

KHAN.20251001.145013.

90004654.HUYNH 

THANH THAO.970432

MCC: 5414 - 03747

10,000,000              10,000,000               

228 02-10-2025

5275IBT1iW5SAL7U.Don

g gop vao quy ho tro cac 

benh nhi co hoan canh kho 

khan - Gia dinh be Rex, 

sdt: 

0936714994.20251002.081

039.00678291001.LE 

THANH TAN.970423

MCC: 5424 - 74012

500,000                   500,000                    

229 05-10-2025

MBVCB.11185002071.Du

ng Duong ung ho benh nhi 

hoan canh kho khan.CT tu 

0071004908305 NGUYEN 

HO DUONG toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5243 - 01507

500,000                   500,000                    

230 09-10-2025

0200970415100911173320

25Bis6144903.31044.1117

33.LTMH giup do tre em 

co hoan canh kho khan

MCC: 5388 - 31044 

200,000                   200,000                    

231 11-10-2025

0200970415101121391020

25Cd48547956.22427.213

910.Hong Ngo thuong gui 

cho cac be

MCC: 5388 - 22427

200,000                   200,000                    

232

VCB.CTDK.09/02/2025.G

ia dinh Phuong Quynh ung 

ho benh nhi co hoan canh 

kho khan. CT tu 

0421000433325 toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5090 - 28547

500,000                   500,000                    

233

5284IBT1kJI2TUJ4.Dinh 

Thi Nga ung ho 

FT25284703451917.20251

011.000128.190359218780

19.PHAM THUY NGOC 

NHUT.970407

MCC: 5425 - 15214

100,000                   100,000                    

234 14-10-2025

5287IBT1bWXSUZHA.do

ng gop vao quy ho tro benh 

nhi.20251014.172955.003

9100010381004.LE KIM 

KHANH.970448

MCC: 5424 - 22050

100,000                   100,000                    

235

0200970405101409551620

25GXNZ043382.78969.09

5516.Vietcombank:072100

0644286:Ung ho benh nhi

MCC: 5389 - 78969

500,000                   500,000                    

236 18-10-2025

5291IBT1kJUIJV93.NGU

YEN THI THUY DUONG 

gop vao quy ung ho tro cac 

benh nhan co hoan canh 

kho khan T9-2025 

FT25291111695402.20251

018.175352.190349043820

11.VND-TGTT-NGUYEN 

THI THUY 

DUONG.970407

MCC: 5414 - 62408

2,000,000                2,000,000                 

237 21-10-2025

5294IBT1jW944159.GOP 

VAO QUY HO TRO 

BENH NHAN KHO 

KHAN BV NHI DONG 

TPHCM-211025-20:55:40 

655810.20251021.205540.

36295729.NGUYEN LE 

VY.970416

MCC: 5426 - 53024

200,000                   200,000                    

238 22-10-2025

5295IBT1bWRN8HR8.Gui 

cho cac benh nhi co hoan 

canh kho 

khan.20251022.212135.99

167232099.HUYNH THI 

TUYET ANH.970410

MCC: 5426 - 73320

200,000                   200,000                    

239 27-10-2025

MBVCB.11481245028.PH

P ung bo benh nhan kho 

khan.CT tu 1015874884 

PHAM HONG PHA toi 

0721000644286 BENH 

VIEN NHI DONG 

THANH PHO

MCC: 5241 - 23674

100,000                   100,000                    



STT Ngày nhận Nhà hảo tâm Tên Bệnh nhi

 Quỹ hỗ trợ

Bệnh nhi hoàn

cảnh khó khăn 

 Chuyển khoản 
Hỗ trợ 

tạm ứng viện phí

Hỗ trợ 

Bếp Yêu 

Thương

Quà, bánh Ghi chú Số phiếu thu
Số Thư 

cảm ơn
Tổng hỗ trợ

240 29-10-2025

5302IBT1iW729B1U.Ung 

ho vien phi benh nhi kho 

khan.20251029.113102.13

1649738.LE NGOC BAO 

TRAN.970432

MCC: 5423 - 30826

500,000                   500,000                    

241 31-10-2025

5304IBT1kJ53Y9UI.Dong 

gop vao quy ho tro cac 

benh nhi co hoan canh kho 

khan 

FT25304310275177.20251

031.194330.190318345900

21.VND-TGTT-BUI 

MINH THI.970407

MCC: 5425 - 14278

200,000                   200,000                    

125,200,000    569,439,182  512,190,000  1,206,829,182   TỔNG


